
Danh sách sinh viên lớp học phần
Tên lớp học phần :217DTNTDH01

Tên học phần :Đồ án tổng hợp ĐKT - Tự động hóa

STT Mã Sinh viên Họ tên sinh viên Giảng viên hướng dẫn Số ĐT liên hệ

1 151250513501   LÊ ĐÌNH ANH Phạm Duy Dưởng 0932132693

2 151250513201   NGUYỄN TIẾN BÌNH Võ Khánh Thoại 0905261135

3 151250513402   TRẦN VIẾT BÌNH Võ Khánh Thoại 0905261136

4 151250513202   TRẦN LÊ VĂN CẢNH Nguyễn Đức Quận 0983428767

5 151250513303   NGUYỄN HỮU CÔNG Nguyễn Văn Nam 0973987771

6 151250513504   BÙI QUỐC CƯỜNG Dương Quang Thiện 0935000483
7 151250513503   NGUYỄN TRỌNG CƯƠNG Nguyễn Văn Nam 0973987772

8 151250513206   NGUYỄN TẤN DŨNG Dương Quang Thiện 0935000484

9 151250513311   HOÀNG THÁI DƯƠNG Dương Quang Thiện 0935000485
10 151250513105   NGUYỄN THANH DUY Võ Khánh Thoại 0905261137

11 151250513510   SỬ TRỌNG DUY Nguyễn Đức Quận 0983428768

12 161250513313   Cao Đắc Phong Giang Phạm Duy Dưởng 0932132694

13 151250513112   NGUYỄN ĐÌNH HIẾU Nguyễn Đức Quận 0983428769

14 151250513418   NGUYỄN VĂN HỢP Dương Quang Thiện 0935000486
15 151250513316   TRƯƠNG BẢO HOÀN Phạm Duy Dưởng 0932132695

16 151250513114   BÙI VĂN HÙNG Nguyễn Đức Quận 0983428770

17 151250513420   ĐẶNG QUỐC HUY Võ Khánh Thoại 0905261138

18 151250513518   LẠI PHƯỚC HUY Nguyễn Đức Quận 0983428771

19 151250513217   VÕ QUỐC KHÁNH Dương Quang Thiện 0935000487
20 151250513320   LÊ DUY KHÁNH Võ Khánh Thoại 0905261139

21 151250513521   TRẦN QUANG KHÁNH Nguyễn Văn Nam 0973987773

22 151250513522   HỨA VĂN KHOA Nguyễn Văn Nam 0973987774

23 151250513121   PHẠM KHẮC LÃM Nguyễn Đức Quận 0983428772

24 151250513122   LÊ TRẦN KHÁNH LINH Phạm Duy Dưởng 0932132696

25 151250513219   TRẦN TẤN LINH Nguyễn Đức Quận 0983428773

26 151250513426   NGUYỄN XUÂN LỘC Võ Khánh Thoại 0905261140

27 151250513123   NGUYỄN VĂN LỢI Nguyễn Đức Quận 0983428774

28 151250513524   TỪ TIẾN LONG Phạm Duy Dưởng 0932132697

29 151250513325   NGUYỄN VĂN LỰC Dương Quang Thiện 0935000488

30 151250513125   PHAN CÔNG LƯU Dương Quang Thiện 0935000489

31 151250513328   PHẠM QUANG MINH Dương Quang Thiện 0935000490
32 151250513427   VÕ TẤN NA Nguyễn Đức Quận 0983428775

33 151250513526   PHAN VĂN NAM Nguyễn Đức Quận 0983428776

34 151250513221   LÊ ĐĂNG NGHĨA Nguyễn Đức Quận 0983428777

35 151250513330   NGÔ THANH NGUYÊN Võ Khánh Thoại 0905261141

36 151250513331   PHAN VĂN HOÀI NGUYÊN Nguyễn Đức Quận 0983428778

37 161250513226   Đoàn Xuân Phi Võ Khánh Thoại 0905261142

38 151250513223   TRẦN LONG PHONG Nguyễn Đức Quận 0983428779

39 151250513530   LÊ VĂN PHƯỚC Nguyễn Đức Quận 0983428780

40 151250513129   PHẠM CÔNG PHÚC Nguyễn Đức Quận 0983428781

41 151250513158   Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Đức Quận 0983428782

42 151250513225   TRẦN HUỲNH PHÚC Nguyễn Văn Nam 0973987775

43 151250513333   MAI XUÂN PHÚC Dương Quang Thiện 0935000491



44 151250513227   PHẠM VIẾT QUÂN Nguyễn Đức Quận 0983428783

45 151250513438   TRẦN QUÂN Dương Quang Thiện 0935000492
46 151250513228   ĐỖ MINH QUANG Nguyễn Văn Nam 0973987776

47 151250513230   LÊ VĂN QUANG Nguyễn Văn Nam 0973987777

48 151250513336   HỒ THANH QUANG Nguyễn Đức Quận 0983428784

49 151250513533   NGUYỄN MINH QUANG Nguyễn Văn Nam 0973987778

50 151250513132   LƯƠNG ĐÌNH QUỐC Nguyễn Đức Quận 0983428785

51 151250513232   LÊ TIẾN QUỐC Võ Khánh Thoại 0905261143

52 151250513133   MAI VĂN SƠN Phạm Duy Dưởng 0932132698

53 151250513339   NGUYỄN SƠN Nguyễn Văn Nam 0973987779

54 151250513135   NGUYỄN THANH TÂM Nguyễn Đức Quận 0983428786

55 151250513240   NGUYỄN VĂN TRÀNG THẠCH Dương Quang Thiện 0935000493
56 151250513241   NGÔ ĐỨC THANH Phạm Duy Dưởng 0932132699

57 151250513344   HOÀNG ANH THIỆN Phạm Duy Dưởng 0932132700

58 151250513543   LÊ QUANG TỊNH Phạm Duy Dưởng 0932132701

59 151250513542   NGUYỄN THANH TỈNH Nguyễn Đức Quận 0983428787

60 151250513243   ĐẶNG HOÀNG TIỂN Dương Quang Thiện 0935000494
61 151250513345   ĐINH NGỌC TIẾN Phạm Duy Dưởng 0932132702

62 151250513544   LƯƠNG BÁ SONG TOÀN Phạm Duy Dưởng 0932132703

63 151250513248   TRIỆU VĂN TRÍ Võ Khánh Thoại 0905261144

64 151250513347   LÊ TỰ TRÍ Nguyễn Văn Nam 0973987780

65 151250513545   ĐẶNG ĐÌNH TRỊ Nguyễn Văn Nam 0973987781

66 151250513349   LÊ TRẦN TRUNG Võ Khánh Thoại 0905261145

67 151250513149   NGUYỄN PHẠM ANH TÙNG Võ Khánh Thoại 0905261146

68 151250513147   PHAN QUANG TUẤN Nguyễn Đức Quận 0983428788

69 151250513250   HUỲNH NGỌC TUẤN Nguyễn Đức Quận 0983428789

70 151250513447   PHAN VĂN TUẤN Nguyễn Đức Quận 0983428790

71 151250513152   LÊ QUỐC VINH Nguyễn Đức Quận 0983428791

72 151250513352   HUỲNH QUỐC VINH Dương Quang Thiện 0935000495
73 151250513353   VĂN CÔNG VINH Nguyễn Văn Nam 0973987782

74 151250513354   NGUYỄN ANH VŨ Phạm Duy Dưởng 0932132704

75 141250512613   Nguyễn Hải Dương Võ Khánh Thoại 0905261147

76 141250512185   Trần Xuân Hào Dương Quang Thiện 0935000496
77 141250512184   Huỳnh Ngọc Luận Phạm Duy Dưởng 0932132705

78 141250512179   Nguyễn Tiến Tâm Dương Quang Thiện 0935000497
79 131250512186   Hồ Đắc Tuyến Võ Khánh Thoại 0905261148


